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MẪU NHÃN THUỐC
1. Mẫu nhãn vỉ 10 viên nén nhai
- Nội dung như mẫu đính kàm
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2. Mẫu nhãn hộp 10 vỉ x 10 viên nén nhai

- Nội dung như mẫu đính kèm
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BOX OF 10 BLISTERS x 10 CHEWABLE TABLETS
For effective relief from indigestion, BE

upset stomach, heartburn, flatulence

and wind pain. Mylenfa 1
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DONG NAI PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY

COMPOSITION: | HỊ
Aluminiwn hydroxvd -209 mg

Magnesi hydroxy 200 mo y ©n
Simethicone 20 mg

|

Excipients q.s.p a chewable tablet
| INDICATIONS; CONTRAINDICATIONS: DOSAGE & ADMINISTRATION |

| AND OTHER INFORMATION: Read the package insert carefully
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3. Mau nhấn chai 50 viên nén nhai
- Nội dung như mẫu đính kèm

4. Mâu nhãn chai 100 viên nén nh

- Nội dung như mẫu đính kèm
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lờ hướng dỗn sử dụng thuốc

MYLENFA II
CÔNG THỨC:
Nhôm hydroxyd................. 200 mg.
Magnesi hydroxyd ............ 200 mg.
Simethicon ........................... 20 mg.
Tá dược: Lactose, đường trắng, tinh bột sắn, gelatin, PVP, vang tartrazin, menthol,
talc, magnesi stearat va du một viên nén.
DANG BAO CHE: Vién nén nhai.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chơi 50 viên. Chơi 100 viên,
DƯỢC LỰC HỌC:

Mvlenfa II là hỗn hợp của nhôm hydroxyd, magnesi hydroxyd va simethicon.
Mylenfa II làm giảm tinh acid do dé cé tdc dung khang acid. Nhém hydroxyd va
magnesi hydroxyd khi tan trong dich dạ dòy cùng với simethicon tao ra một lớp
mang bao bọc cóc vết loé† hay viêm trong da day. Simethicon lam giảm sức căng
bể mặt của các bóng hơi †rong niêm mạc ống tiêu hóa, làm Xẹp cóc bóng khí này
giúp cho sự tống hơi †rong ống tiêu hóo, làm giảm ddéy bụng.
DƯỢC ĐỘNG HỌC: :
Nhôm hydroxyd: Squ khi uống, nhôm hydroxyd phỏn ung cham véi acid hydrocloflg
da day dé tgo thành nhém clorid héa tan, một số nhỏ được hếp thu vòo cơ †HỆ
Cóc thức dn trong da day Ildm cho thuốc rd khỏi dạ dòy chậm hơn khi không cš2
thức ăn nên kéo dồi thời gian phản ứng của nhôm hydroxyd với acid hydrocloridẰ
dạ dày vò làm tăng lượng nhôm clorid. Khoảng 17 - 30% nhôm clorid †tqo thành
được hốp thu và đèo thỏi rốt nhanh qua thận ở người chức năng than bình thường.
Ở ruột non, nhôm clorid chuyển thành cóc muối nhôm kiểm không tan, kém hdp
thu, cé thé là một hỗn hợp nhôm hydroxyd, oxyaluminum hydroxyd, các loại nhôm
carbonat kiém va cdc xa phòng nhôm. Nhôm hydïroxyd cũng kết hợp với phosphat
trong thức Gn 3 ruét non dé tao thanh nhém phosphat khéng héa tan, khéng hdp
thu va bj dao thdi qua phan, do đó làm giảm hdp thu phosphat va gidm phosphat
máu vò giảm phosphat niéu va hdp thu calci tang lén. Nhém hydroxyd gón với
muối một tương †ự như Choles†yramin vờ ít hòa tan trong dịch vị để giỏi phóng œnion
làm Trung hòa 1 phổn dcid dịch vị. Nhôm hốp †hu được đèo thỏi qua nước tiểu, do
đó người bị bệnh suy thận có nhiều nguy cơ tích lũy nhôm và nhiễm độc nhôm.
Nhôm hốp thu sẽ được gón với protein huyết thanh và do đó khó loại bỏ bởng
thẩm phôn.
Mognesi hydroxyd: Uống vòo lúc đói, magnesi hydroxyd tac dung kéo ddi trong
khodng 30 + 10 phut; néu uống vào các bữa ðn hoặc trong véng 1 gid sau khi dn,
tac dung kéo ddi trong khodng 1 - 3 giờ. Khoảng 30% magnesi được hốp thu.
Magnesi hydroxyd ít hòa †an †rong nước, hốp thu kém so natri bicarbonat nén khéng
sợ gây ra nhiễm kiểm. Ở người chức năng thận bình thường, tích lũy một lượng
khiêm tốn magnesi không thành vốn đề, nhưng ở người suy thận cản phdi than
trong. Magnesi Gdo thdi qua than khi chttc năng than bình thường. Phổn không
được hốp thu thỏi qua phôn.
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TAC DUNG KHONG MONG MUON:
- Tao b6n, chat miéng, cing bung, phan ran, fa chỏy, buồn nôn, nôn, phôn trắng.- Nhuận trường yếu, việc tap trung magnesi trong huyét thanh cé thé làm tdngmagnesi mau néu dung thuéc véi liéu cao va dai han.
- Liên quan đến nhôm hydroxyd: mốt phospho khi điều trị lâu dời hay dùng liềucao.
LIEU DUNG VA CACH DUNG: Dùng đường uống.
-_ Nhơi viên thuốc rồi uống với nhiều nước, uống squ bữa ăn hoặc khi cé con dau.-_ Người lớn: mỗi lẳn 1 - 2 viên, ngày 3- 4 lẳn. Hoặc theo chỉ dẫn của thây thuốc.QUA LIEU VA XU TRI:
Buồn nôn, nôn, cứng bụng, có thể tụ† huyết áp, suy tam than.
Xử trí: điều trị triệu chứng.
THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:
-_ Trên lâm sàng, hiện không có dữ liệu đổy đủ có liên quan dé ddnh gid tac dung
gay di dang hode déc hai đối với thơi nhi của nhém hay magnesi hydroxyd khi
dùng cho phụ nữ trong thai kỳ. Thuốc được coi lò an toàn nhưng trónh dùng liễu
cao kéo ddi.

- C6 thé dung thuéc trong thời gian cho con bú.
ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Chua tim thdy tdi liệu béo cáo về ảnh hưởng của thuốc với người lới xe và
hònh máy móc.   
Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng. /
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ xế
Thông báo với bác sĩ những tác dụng không muốn gặp phải khi sử dụng thuổŠ
Hạn dung: 36 thang kể tu ngày sỏn xuốt.
Điều kiện bảo quan: Nơi khô mát, tránh ánh sóng, ở nhiệt độ dưới 30°C,
Tiêu chuẩn: TCCS.
Sản xuốt tại:
CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC DONG NaI
221B - Pham Van Thuan -P. Tân Tiến - TP.Bi6n Hoa - Tinh Déng Nai - Việt Nam
DT: 061.3822592 Fax: 061. 3821608
E-mail: donai pharm@yahoo.com.vn

 
  

  
TUQ.CUC TRUGNG
P.TRUONG PHONG (ƒ##⁄

£6Minh Hang
 

 https://trungtamthuoc.com/


